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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY BỊ BUỘC THÔI HỌC  

DO NGHỈ HỌC TẠM THỜI QUÁ THỜI HẠN CHO PHÉP 
(Theo Quyết định số: 2875 /QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2023 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 

 

STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

1 31161024436 Hồ Gia Quyền 15/03/1998 DH42NH005   

2 31181022229 Nguyễn Thị Thu Phương 09/08/2000 DH44LH001   

3 31191020538 Hoàng Thế Tường 27/05/2001 DH45KIC01   

4 31191023190 Tiêu Uyển Bích Dư 16/08/2001 DH45KN006   

5 31191024181 Trần Đăng Tú 18/06/2001 DH45TGC01   

6 31191024186 Đinh Châu Tuấn 18/03/2001 DH45IB002   

7 31191024214 Lê Phan Thảo Uyên 01/06/2001 DH45KN003   

8 31191024528 Hứa Phạm Quỳnh Anh 02/01/2001 DH45KM001   

9 31191025684 Lâm Đạt Huy 07/06/2001 DH45AE001   

10 31191026031 Cao Phú Vinh 15/01/2001 DH45IE002   

11 31191026754 Phan Thị Thu Hà 12/11/2001 DH45KN009   

12 31191027083 Cao Tất Phong 16/02/2001 DH45ST001   

13 31191027290 Nguyễn Khánh Ly 01/08/2001 DH45AD001   

14 31201020029 Lê Trần Gia Hân 21/07/2002 DH46AV002   

15 31201020074 Trần Vân Ánh 27/07/2002 DH46MRC01   

16 31201020104 Nguyễn Đắc Mạnh Cang 10/01/2002 DH46FT002   

17 31201020117 Đậu Thị Phương Thúy 23/02/2002 DH46AV004   

18 31201020191 Lưu Chí Công 21/06/2002 DH46KE010   

19 31201020308 Nguyễn Xuân Hiếu 18/09/2001 DH46ER001   

20 31201020332 Hà Uyển Huệ 14/07/2002 DH46FT002   

21 31201020475 Nguyễn Lê Thùy Linh 15/12/2002 DH46MRC02   

22 31201020626 Trần Ngọc Gia Nghi 25/07/2002 DH46AC003   

23 31201020680 Phạm Nguyên Thụy Khanh 08/02/2002 DH46TK001   

24 31201020798 Hà Uyên Phương 08/04/2002 DH46ER001   

25 31201020805 Lê Quang Hưng 28/08/2002 DH46TO001   

26 31201021542 Trần Phương Bảo Khánh 30/01/2002 DH46QB001   

27 31201021646 Lê Thị Thùy Dung 09/07/2002 DH46AC002   

28 31201022066 Gian Thiện Ân 03/09/2002 DH46NH002   
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

29 31201022267 Phí Minh Hùng 28/11/2002 DH46FNC04   

30 31201022647 Nguyễn Huy Hoàng 05/03/2002 DH46ST001   

31 31201022723 Nguyễn Đức Thành 09/10/2002 DH46NQ001   

32 31201022850 Nguyễn Đình Thảo Nguyên 26/02/2002 DH46FN001   

33 31201023045 Lê Thu Ngân 12/09/2002 DH46IF001   

34 31201023464 Lê Ngọc Mai Phương 06/10/2002 DH46KN004   

35 31201023546 Phạm Thúy Vy 23/01/2002 DH46FB009   

36 31201023765 Trần Đan Thi 27/10/2002 DH46PM001   

37 31201024071 Tiêu Thị Thiên Thanh 26/05/2002 DH47FB015   

38 31201024106 Trương Trịnh Huệ Anh 28/11/2002 DH46LA001   

39 31201024153 Tôn Thị Kim Bình 20/08/2002 DH46ADC06   

40 31201025480 Lê Trần Hoàng Lam 07/02/2002 DH46LM001   

41 31201025503 Lê Hoài Thục Nhi 30/01/2002 DH46IBC02   

42 31201027318 Nguyễn Trương Thảo Trang 26/10/2002 DH46KN002   

43 31201028945 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 05/06/2002 DH46ISB07 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

44 31201028946 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 05/06/2002 DH46ISB07 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

45 31201028973 Lê Ngọc Bảo Ngân 05/12/2002 DH46ISB05 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

46 31201029138 Hoàng Ngọc Phương Loan 15/07/2002 DH46ISB02 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

47 31201029178 Phương Ngọc Tú 21/03/2002 DH46ISB03 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

48 31211020972 Trần Minh Tiến 30/04/2003 DH47TO001   

49 31211021275 Nguyễn Vũ Minh Khang 05/10/2003 DH47BA001   

50 31211021276 Võ Thuận Phương 17/09/2003 DH47MRC01   

51 31211021540 Lê Ngọc Minh Hạnh 07/12/2003 DH47MR001   

52 31211021879 Nguyễn Đỗ Nhật Nam 25/10/2003 DH47KNC04   

53 31211022201 Lý Ngọc Khánh Vy 04/09/2003 DH47MAR01 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

54 31211022289 Nguyễn Ngọc Huy 16/02/2003 DH47FIN02 
Chương trình  

Cử nhân tài năng 

55 31211022421 Trần Viết Nhật Minh 30/03/2003 DH47HM001   

56 31211024296 Hà Nguyễn Bích Khuê 24/01/2003 DH47TO001   

57 31211024814 Lê Thanh Thảo 05/04/2003 DH47KQ001   

58 31211025556 Ngô Nguyễn Thúy Nhàn 24/04/2003 DH47ADC05   
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

59 31211028053 Nguyễn Phước Hà 16/10/2003 DH47DV001   

60 33171025019 Vũ Trung Ngọc 02/08/1984 VB20BAD01   

61 33171025246 Vũ Phương Ngân 26/01/1994 VB20BFT01   

62 33171025279 Hoàng Văn Chiêm 30/05/1985 VB20BLA02   

63 33171025310 Lê Bảo Duy 16/06/1995 VB20BFN01   

64 33171025368 Huỳnh Xuân Phúc 22/06/1988 VB20BLA01   

65 33171025418 Nguyễn Thị Thanh Hoa 26/08/1985 VB20BKN01   

66 33181020005 Nguyễn Quốc Phước 18/10/1989 VB21.1FN01   

67 33181020024 Hà Quốc Cường 20/01/1988 VB21.1NS00   

68 33181020058 Trần Trương Thanh Thủy 31/07/1992 VB21.1AD01   

69 33181020118 Nguyễn Thanh Trung 05/05/1986 VB21.1FN01   

70 33181020161 Trần Thị Phương Ly 12/12/1978 VB21.1LA02   

71 33181020163 Trần Minh Hậu 01/05/1995 VB21.1FN00   

72 33181020181 Huỳnh Na Uy 27/07/1995 VB21.1FT01   

73 33181020200 Nguyễn Thị Nhuần 08/02/1995 VB21.1FN01   

74 33181020206 Võ Thị Xuân Trang 11/01/1990 VB21.1KN01   

75 33181020276 Vũ Thanh Hoa 05/02/1991 VB21.1KN01   

76 33181020294 Nguyễn Thị Lan Anh 14/11/1990 VB21.1LA01   

77 33181020322 Nguyễn Ngọc Hiền 26/01/1983 VB21.1NS01   

78 33181020351 Phan Phú Lộc 19/03/1994 VB21.1FN01   

79 33181020399 Kiều Trường An 20/08/1993 VB21.1KN01   

80 33181020496 Mai Thị Thùy Hương 07/01/1980 VB21.1KN01   

81 33181025049 Nguyễn Thảo Trang 21/10/1994 VB21.2LA01   

82 33181025064 Dương Tuấn Thạnh 09/09/1987 VB21.2LA02   

83 33181025079 Đinh Dương Cẩm Tú 27/07/1990 VB21.2LA01   

84 33181025086 Trịnh Thảo Nguyên 24/06/1994 VB22.1MR01   

85 33181025090 Phạm Tất Đạt 02/12/1994 VB21.2AD01   

86 33181025138 Trần Thái Huy 20/01/1987 VB21.2FN01   

87 33191020096 Huỳnh Trần Hồng Phương 27/03/1993 VB22.1MR01   

88 33191020101 Hoàng Thị Nhung 15/09/1977 VB22.1LA01   

89 33191020196 Nguyễn Hoài Bảo 08/12/1996 VB22.1NS01   

90 33191020238 Phạm Thị Ngọc Điều 26/09/1990 VB22.1KN01   

91 33191020373 Trần Thị Mỹ Lành 24/10/1992 VB22.1NS01   

92 33191020419 Nguyễn Thị Ngọc Mai 26/10/1994 VB22.1LA01   

93 33191020420 Đinh Thị Thùy Linh 12/12/1994 VB22.1FT01   
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

94 33191020480 Lều Thị Ngân 20/06/1994 VB22.1LA01   

95 33191020487 Huỳnh Minh Quân 18/08/1977 VB22.1LA01   

96 33191025035 Nguyễn Thị Bích Ngọc 14/03/1993 VB22.2FN01   

97 33191025083 Hoàng Cao Đạt 22/03/1988 VB22.2KN01   

98 33191025099 Phạm Hoàng Nam 15/07/1996 VB22.2MR01   

99 33191025122 Trịnh Minh Ẩn 02/09/1985 VB22.2NS01   

100 33191025126 Trần Đức Duy 14/09/1994 VB22.2LA01   

101 33191025131 Nguyễn Tiến Hoàng 05/07/1994 VB22.2MR01   

102 33191025141 Đàng Ngọc Lâm 05/07/1981 VB22.2FT01   

103 33191025250 Châu Hoài Hảo 17/08/1992 VB22.2AV01   

104 33191025262 Nguyễn Đặng Phát 22/07/1995 VB22.2FN01   

105 33191025311 Huỳnh Minh Chiến 16/07/1994 VB22.2AV01   

106 33191025368 Đào Lý Yên Chi 01/08/1997 VB22.2MR01   

107 33191025384 Nguyễn Đình Quyền 22/10/1996 VB22.2FN01   

108 33191025406 Nguyễn Thành Duy 24/05/1988 VB22.2AV01   

109 33191025418 Trần Thúy Quyên 28/04/1994 VB22.2MR01   

110 33191025463 Trần Thị Hoàng Oanh 10/02/1984 VB22.2LA01   

111 33191025467 Nguyễn Ninh Thiên Trúc 20/05/1992 VB22.2MR01   

112 33191025470 Nguyễn Thanh Trí 25/11/1995 VB22.2AD01   

113 33201020181 Đinh Thị Quỳnh Hương 22/12/1994 VB23.1FN01   

114 33201020379 Nguyễn Hữu Lộc 31/07/1997 VB23.1AD01   

115 33201020383 Phạm Đình Quyển 05/10/1995 VB23.1FN01   

116 33201020394 Thân Thị Thảo My 19/05/1995 VB23.1FN01   

117 33201020400 Nguyễn Thị Ngọc Bích 01/12/1993 VB23.1KN01   

118 33201020407 Hoàng Anh Thuận 02/01/1991 VB23.1AD01   

119 33201020412 Huỳnh Thị Ánh Hồng 07/09/1986 VB23.1AD01   

120 33201020423 Đoàn Thanh Long 10/11/1994 VB23.1MR01   

121 33201020547 Nguyễn Thị Quỳnh Như 26/06/1996 VB23.1MR01   

122 33201020563 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/02/1994 VB23.1AV01   

123 33201025076 Trần Thị Xuân Đào 19/04/1988 VB23.2AV01   

124 33201025108 Lê Duy Hùng 19/08/1993 VB23.2LA02   

125 33201025111 Võ Thị Thanh Kiều 01/06/1991 VB23.2LA02   

126 33201025175 Vũ Thị Hoàng Trân 05/10/1988 VB23.2AV01   

127 33201025201 Nguyễn Văn Hoàng 28/06/1994 VB23.2FN01   

128 33201025220 Nguyễn Thị Xuân 27/03/1995 VB23.2AV01   
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

129 33201025227 Trần Linh Phụng 03/11/1995 VB23.2FT01   

130 33201025336 Nguyễn Trần Dung Nghi 31/10/1994 VB23.2LA02   

131 33201025347 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/03/1992 VB23.2FT01   

132 33211020025 Bùi Thị Thảo Nhi 10/02/1993 VB24.1IB01   

133 33211020050 Võ Thị Kim Sang 01/12/1995 VB24.1NS01   

134 33211020069 Trần Thị Tuyết Trinh 24/08/1994 VB24.1KN01   

135 33211020084 Bùi Đắc Lợi 07/08/1991 VB24.1LA02   

136 33211020103 Lê Xuân Thanh Loan 29/06/1992 VB24.1AV01   

137 33211020119 Ngô Ngọc Thoại Vy 08/12/1998 VB24.1AV01   

138 33211020120 Hồ Quang Nhựt 12/07/1992 VB24.1IB01   

139 33211020162 Võ Trịnh Anh Khoa 25/04/1996 VB24.1AD01   

140 33211020181 Hồ Đức Sang 02/02/1991 VB24.1LA02   

141 33211020261 Nguyễn Lê Anh Tuấn 17/10/1986 VB24.1NS01   

142 33211020286 Phạm Thị Thủy Tiên 25/10/1997 VB24.1LA02   

143 33211020293 Nguyễn Thị Thơm 02/05/1989 VB24.1AV01   

144 33211020317 Lê Thị Mỹ Hoàng 20/08/1992 VB24.1LA01   

145 33211020319 Mai Phạm Uyển My 14/10/1996 VB24.1KN01   

146 33211020375 Nguyễn Huỳnh Đạt 22/07/1997 VB24.1FN02   

147 33211020381 Vũ Minh Hoàng 04/10/1996 VB24.1FN01   

148 33211020389 Trần Vũ Hoàng Minh 06/06/1997 VB24.1FT01   

149 33211020392 Nguyễn Minh Khanh 09/10/1999 VB24.1IB01   

150 33211020499 Đinh Tuấn Huy 15/04/1998 VB24.1FN01   

151 33211025333 Trần Thị Anh Thư 26/05/1992 VB24.2AD01   

152 33211025420 Lương Ngọc Quỳnh Trâm 14/05/1995 VB24.2NH01   

153 33211025493 Phạm Thị Ngọc Huyền 11/07/1998 VB24.2LK02   

154 33211025557 Phạm Thị Mỹ Quỳnh 10/09/1997 VB24.2AV01   

155 33211025622 Phạm Thị Xuân Dung 30/09/1987 VB24.2LK01   

156 33211029005 Dương Hồng Phượng 18/08/1981 VB24.2IB01   

157 35201020076 Hồ Thị Như Mỹ 15/10/1992 LT25.1AD01   

158 35201020285 Phạm Minh Linh 18/04/1998 LT25.1KN02   

159 35201020350 Vũ Hiền Vy 09/11/1995 LT25.1KN03   

160 35201020380 Nguyễn Thị Thanh Trà 02/11/1992 LT25.1AV01   

161 35201020460 Nguyễn Lưu Mỹ Quyên 30/05/1993 LT25.1FT03   

162 35201025035 Phan Huyền Huyền 30/08/1998 LT25.2KN01   

163 35201025043 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 29/08/1994 LT25.2KN01   
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Mã số  

sinh viên 
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sinh viên 
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164 35201025249 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 10/07/1991 LT25.2KN02   

165 35211020149 Nguyễn Hồng Thanh 04/09/2000 LT26.1NH01   

166 35211020215 Tạ Tấn Anh 09/01/1994 LT26.1FN01   

167 35211020450 Phạm Đức Nhâm 16/08/1992 LT26.1MR01   

168 35211020758 Nguyễn Văn Tuyên 24/10/1993 LT26.1NH01   

169 35211025125 Nguyễn Hữu Lợi 28/03/1996 LT26.2FT03   

170 35211025336 Nguyễn Thị Tiền Giang 05/01/2000 LT26.2FT03   

(Danh sách có 170 sinh viên)./. 

  KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
   

 

 

 

 

 

 TS. Bùi Quang Hùng 

Free Hand


